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Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Cơ điện tử                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Hệ thống cơ điện tử ô tô
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 02
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 10
- Thực hành, thực tập: 0
- Tự nghiên cứu: 90
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về vi điều khiển, cảm biến, đo lường và ứng dụng; truyền thông giữa các bộ điều khiển trên ô tô nhằm giúp người học có thể phân tích, thiết kế, bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng an toàn, hiệu quả hệ thống cơ - điện tử ô tô.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Mô hình hóa quá trình

2. Giải thuật điều khiển kinh điển
3. Cảm biến trên ô tô
4. Bộ điều khiển
5. Truyền thông giữa các bộ điều khiển
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Mô hình hóa quá trình

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mối liên hệ các đại lượng điện của phần tử R, L, C

2. Phép biến đổi Laplace thuận và nghịch

3. Mô hình mạch điện RC mắc nối tiếp

4. Mô hình mạch điện RC mắc song song

5. Mô hình mạch điện RLC mắc nối tiếp

6. Mô hình phần tử lò xo

7. Mô hình phần tử giảm chấn

8. Hàm truyền của các hệ mắc nối tiếp, song song và hồi tiếp
	3

4

3

3

3

3

3

4

	Thái độ

1. Mô hình hóa là bước đầu tiên trong việc phân tích và thiết kế bộ điều khiển

2. Việc xác định chính xác mô hình có tính chất quyết định ảnh hưởng đến chất lượng của bộ điều khiển được thiết kế sau này

	

	Kỹ năng

1. Biến đổi hệ từ miền thời gian sang miền tần số và ngược lại

2. Xây dựng sơ đồ khối hệ điều khiển từ hệ thống thực

3. Viết hàm truyền chung của các hệ mắc nối tiếp, song song và hồi tiếp
	3

3
3


Chủ đề 2: Giải thuật điều khiển kinh điển
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô tả toán học của Bộ điều khiển P, PD, PI và PID

2. Khảo sát Bộ điều khiển P, PD, PI và PID đối với hệ bậc nhất

3. Khảo sát Bộ điều khiển P, PD, PI và PID đối với hệ bậc hai

4. Ứng dụng bộ điều khiển P, PD, PI và PID trên ô tô
	3

3
3
3

	Thái độ

1. Điều khiển kinh điển là phương pháp điều khiển đơn giản và thường gặp trong những hệ yêu cầu chất lượng tương đối cao

2. Trị số độ lợi Kp , KI và KD ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của hệ thống
	

	Kỹ năng

1. Xây dựng được sơ đồ điều khiển

2. Xác định phạm vị sử dụng Bộ điều khiển P, PD, PI và PID
3. Tối ưu hóa thông số KP, KI và KD
	3

3

3


Chủ đề 3: Cảm biến trên ô tô

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chuẩn cảm biến
2. Cảm biến nhiệt độ
3. Cảm biến tốc độ
4. Cảm biến lưu lượng

5. Cảm biến vị trí

6. Cảm biến góc
	3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Cảm biến là thiết bị được sử dụng rất nhiều trên ô tô
2. Các cảm biến phải được kiểm tra và chuẩn lại thường xuyên để tránh hỏng hóc
	

	Kỹ năng

1. Nhận biết cảm biến, sơ đồ chân
2. Phát hiện hỏng hóc
3. Chuẩn cảm biến
	3

3
3


Chủ đề 4: Bộ điều khiển
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Kiến trúc vi xử lý và vi điều khiển

a. Hệ nhúng

b. Vi xử lý

c. Vi điều khiển

2. Bộ nhớ.

a. Bộ nhớ chương trình.

b. Bộ nhớ dữ liệu

3. Input/Output

a. Input

b. Output

4. Đơn vị điều khiển

5. Ngắt trong vi điều khiển

a. Khái niệm

b. Cấu trúc

c. Xử lý

d. Phân loại
6. Phương pháp đọc dữ liệu

a. Đọc thiết bị số

b. Đọc thiết bị tương tự

7. Hiển thị thông tin trong vi điều khiển

a. Hiển thị trên các thiết bị chuẩn

b. Hiển thị qua các thiết bị khác

8. Keyboard
	2

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Vi điều khiển được sử dụng ở hầu hết các bộ điều khiển trên ô tô
2. Cần bảo vệ bộ điều khiển khỏi tác động môi trường bên ngoài để tránh sai số và hư hỏng
	

	Kỹ năng

1. Xây dựng sơ đồ điều khiển
2. Xác định hỏng hóc của bộ điều khiển
	3

3


Chủ đề 5: Truyền thông giữa các bộ điều khiển

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tín hiệu

a. Kiểu tín hiệu

b. Tính chất vật lý

c. BUS

d. Khả năng phối hợp tải

2. Định dạng

a. Kiểu định dạng

b. Lưu lượng trao đổi

c. Định dạng gói thông tin

3. Tốc độ thu phát

4. Lỗi và kiếm soát lỗi

a. Check sum

b. Parity

c. CRC

d. Redundancy (RAID), thừa dư

5. Bộ lệnh và trả lời

a. Bộ lệnh

b. Bộ trả lời

c. Cú pháp

6. Kịch bản
7. Thiết kế và chế tạo một hệ thống 3 vi điều khiển
a. Sơ đồ nguyên lý

b. Sơ đồ mạch in

c. Chế tạo, và kiểm tra mạch
8. Cài đặt thuật toán

a. Master - Slave

b. Phương pháp Master/Slave

c. Phương pháp Token Passing

d. Phương pháp TDMA
	3

3

3
3
3
3

3
3
3

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3

3

3
3
3

	Thái độ

1. Truyền thông giữa các bộ điều khiển được sử dụng rỗng rãi, nó giúp cho các quá trình điều khiển phân cấp linh hoạt hơn.

2. Giao thức ghép phải chuẩn hóa để để kết nối các thiết bị với nhau.

3. Cẩn thận trong quá trình thiết kế giao thức ghép nối.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế giao thức kết nối giữa các thiết bị.

2. Phân tích đánh giá được độ tin cậy của giao thức.

3. Xây dựng kịch bản truyền tin.
	3
3
3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề
	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Mô hình hóa quá trình
	3
	0
	0
	0
	9
	3

	Giải thuật điều khiển kinh điển
	5
	0
	2
	0
	21
	7

	Cảm biến trên ô tô
	5
	0
	3
	0
	24
	8

	Bộ điều khiển
	3
	0
	3
	0
	18
	6

	Truyền thông giữa các bộ điều khiển
	4
	0
	2
	0
	18
	6


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Thăng Long
	Bài giảng Lý thuyết điều khiển
	2012
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	2
	Hoàng Minh Sơn 
	Bài giảng mạng truyền thông công nghiệp
	2006
	Nội bộ
	Bộ môn CĐT

	3
	Phan Quốc Phô
	Giáo trình cảm biến
	2006
	KHKT
	Thư viện ĐHNT

	4
	Ogata, Katsuhiko
	Modern control engineering
	1990
	Prentice Hall
	Thư viện ĐHNT


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long






